
 

 BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /ATTP-VP 

V/v mời báo giá tư vấn Khảo sát và lập Kế hoạch 

thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống Dịch 

vụ công trực tuyến về lĩnh vực an toàn thực phẩm” 

          Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024 

Kính gửi: .............................................................................................. 

Cục An toàn thực phẩm hiện nay đang có nhu cầu thuê tư vấn Khảo sát và  

lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống Dịch vụ công trực 

tuyến về lĩnh vực an toàn thực phẩm”. Để xác định giá dịch vụ tư vấn, Cục An 

toàn thực phẩm đề nghị Quý Công ty/đơn vị gửi 01 báo giá tới Cục An toàn thực 

phẩm. Cụ thể như sau: 

1. Phạm vi công việc: 

- Khảo sát và lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin. 

- Các nội dung Khảo sát và lập Kế hoạch thuê dịch vụ được thực hiện theo 

quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

2. Thời gian thực hiện: 

- Khảo sát và lập Kế hoạch thuê dịch vụ: 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực.  

Báo giá theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm. Đơn giá báo giá đã bao gồm 

các loại thuế và phí theo quy định. 

Thông tin chi tiết các nội dung về Kế hoạch để làm căn cứ xây dựng báo 

giá tại Phụ lục 02 đính kèm công văn này. 

Báo giá của Quý công ty/đơn vị gửi trước ngày 14/6/2024 về địa chỉ:  

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội 

hoặc qua thư điện tử: vfa@moh.gov.vn. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 024.38464489 (số 

máy lẻ 2060), Fax: 024.38463739  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng website Cục; 

- Lưu: VT. 
  

CỤC TRƯỞNG 
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Phụ lục 01 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số        /ATTP-VP ngày    tháng     năm 2024                                     

của Cục An toàn thực phẩm) 

 

Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung công việc Đơn vị Số lượng Thành tiền 

1 Tư vấn Khảo sát, lập 

Kế hoạch thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin 

“Hệ thống Dịch vụ 

công trực tuyến về lĩnh 

vực an toàn thực 

phẩm” 

Dịch vụ 01  

 Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)  
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Phụ lục 02 

THÔNG TIN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH THUÊ DỊCH VỤ CNTT 

(Kèm theo công văn số        /ATTP-VP  ngày    tháng     năm 2024                                     

của Cục An toàn thực phẩm) 

 (1) Tên kế hoạch thuê dịch vụ: “Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về 

lĩnh vực an toàn thực phẩm”. 

(2) Địa điểm thực hiện thuê dịch vụ: Cục An toàn thực phẩm. 

(3) Đơn vị Chủ trì thuê dịch vụ: Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế. 

(4) Đối tượng sử dụng:  

- Doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công; 

- Cán bộ nghiệp vụ, chuyên môn tại Cục An toàn thực phẩm.  

(5) Mục tiêu thuê dịch vụ: 

- Mục tiêu tổng quát: Thuê dịch vụ CNTT Hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến về lĩnh vực an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Hệ thống) tại Cục An 

toàn thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xử lý thủ tục 

hành chính công của Cục với doanh nghiệp, công tác quản lý và điều hành văn 

bản điện tử, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính theo các nhiệm vụ của Bộ Y tế 

và bảo đảm công khai, minh bạch. 

- Mục tiêu cụ thể:  

Thuê xây dựng và triển khai Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực 

an toàn thực phẩm cho 13 thủ tục hành chính triển khai áp dụng tại Cục An toàn 

thực phẩm và 01 chức năng tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm cụ thể: 

 

I. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

STT 
MÃ 

TTHC 
TÊN TTHC 

LĨNH 

VỰC 

CẤP GIẢI 

QUYẾT 

GHI 

CHÚ 

1 2.001024 

Đăng ký bản công bố sản 

phẩm sản xuất trong nước 

đối với thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi (trong trường hợp tổ 

chức, cá nhân lựa chọn 

theo quy định tại Điểm C 

Khoản 1 Điều 8 Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Trung ương  
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I. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

STT 
MÃ 

TTHC 
TÊN TTHC 

LĨNH 

VỰC 

CẤP GIẢI 

QUYẾT 

GHI 

CHÚ 

Phủ). 

2 1.001872 

Đăng ký bản công bố sản 

phẩm nhập khẩu đối với 

thực phẩm dinh dưỡng y 

học, thực phẩm dùng cho 

chế độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng tuổi (trong 

trường hợp tổ chức, cá 

nhân lựa chọn theo quy 

định tại Điểm C Khoản 1 

Điều 8 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính Phủ) 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Trung ương  

3 1.001422 

Đăng ký bản công bố sản 

phẩm sản xuất trong nước 

đối với thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe, Phụ gia thực 

phẩm hỗn hợp có công 

dụng mới, phụ gia thực 

phẩm không thuộc trong 

danh mục phụ gia được 

phép sử dụng trong thực 

phẩm hoặc không đúng đối 

tượng sử dụng do Bộ Y tế 

quy định 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Trung ương  

4 1.001411 

Đăng ký bản công bố sản 

phẩm nhập khẩu đối với 

thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe, Phụ gia thực phẩm 

hỗn hợp có công dụng mới, 

phụ gia thực phẩm không 

thuộc trong danh mục phụ 

gia được phép sử dụng 

trong thực phẩm hoặc 

không đúng đối tượng sử 

dụng do Bộ Y tế quy định 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Trung ương  

5 2.001017 

Đăng ký nội dung quảng 

cáo đối với các sản phẩm 

dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi (trong trường 

hợp tổ chức, cá nhân lựa 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Trung ương  
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I. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

STT 
MÃ 

TTHC 
TÊN TTHC 

LĨNH 

VỰC 

CẤP GIẢI 

QUYẾT 

GHI 

CHÚ 

chọn nộp hồ sơ đăng ký 

bản công bố sản phẩm đến 

Bộ Y tế theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 27 của NĐ 

15/2018/NĐ-CP ). 

6 1.006424 

Đăng ký nội dung quảng 

cáo đối với thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Trung ương  

7 2.000.008 

Miễn kiểm tra giám sát đối 

với cơ sở kiểm nghiệm 

thực phẩm đã được tổ chức 

công nhận hợp pháp của 

Việt Nam hoặc tổ chức 

công nhận nước ngoài là 

thành viên tham gia thỏa 

thuận lẫn nhau của Hiệp 

hội công nhận phòng thí 

nghiệm Quốc tế, Hiệp hội 

công nhận phòng thí 

nghiệm Châu Á- Thái Bình 

Dương đánh giá và cấp 

chứng chỉ công nhận theo 

Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 17025: 

2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc 

tế ISO/IEC 17025:2005 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Trung ương  

II. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN 

STT 
MÃ 

TTHC 
TÊN TTHC 

LĨNH 

VỰC 

CẤP GIẢI 

QUYẾT 

GHI 

CHÚ 

8 1.008435 

Cấp, Cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đạt yêu cầu 

Thực hành sản xuất tốt 

(GMP) thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cấp Trung 

ương 
 

9 1.005438 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với các cơ sở sản 

xuất thực phẩm thuộc thẩm 

quyền Bộ Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cấp Trung 

ương 
 

10 2.000014 

Chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm đã được 

tổ chức công nhận hợp 

pháp của Việt Nam hoặc tổ 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cấp Trung 

ương 
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II. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN 

STT 
MÃ 

TTHC 
TÊN TTHC 

LĨNH 

VỰC 

CẤP GIẢI 

QUYẾT 

GHI 

CHÚ 

chức công nhận nước ngoài 

là thành viên tham gia thỏa 

thuận lẫn nhau của Hiệp 

hội công nhận phòng thí 

nhiệm Quốc tế, Hiệp hội 

công nhận phòng thí 

nghiệm Châu Á- Thái Bình 

Dương đánh giá và cấp 

chứng chỉ công nhận theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO/IEC 17025: 2007 hoặc 

Tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025:2005 

11 1.002158 

Gia hạn chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cấp Trung 

ương 
 

12 2.000948 

Chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cấp Trung 

ương 
 

13 1.002122 

Thay đổi, bổ sung phạm vi 

chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cấp Trung 

ương 

 

 

III TIẾP NHẬN HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

14 Hệ thống tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm 

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ công chức của Cục An toàn 

thực phẩm sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm trong công tác chuyên môn 

của đơn vị. 

- Hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân khi thực 

hiện các thủ tục hành chính. 

(6) Quy mô và phạm vi thực hiện: 

 Quy mô và phạm vi thuê dịch vụ được xác định như sau: 

 Thuê xây dựng mới và thuê vận hành, bảo trì, nâng cấp Hệ thống Dịch vụ 

công trực tuyến về lĩnh vực an toàn thực phẩm, phục vụ người dân và doanh 

nghiệp tra cứu, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; 

 Thuê hệ thống hạ tầng máy chủ, đường truyền, thiết bị mạng đảm bảo phục 

vụ cho hệ thống phần mềm vận hành ổn định trong suốt thời gian thuê dịch vụ. 
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6 

 

(7) Nguồn vốn:  

- Nguồn thu phí vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024;   

  (8) Dự kiến thời gian thực hiện: 

- Thời gian thuê dịch vụ 05 năm tính từ khi dịch vụ CNTT được chính thức 

đưa vào sử dụng. 
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